
Số tờ
Số 

thửa
Diện tích

DT thu 

hồi

Diện tích 

còn lại

Loại 

đất
Số tờ Số thửa

1 Hộ ông Nghiêm Văn Hồng

Số 11, ngõ 495 

Bạch Đằng, 

phường Hồng 

Hà, thành phố 

Hà Nội

1 51 72.1 46.9 25.2 LUC 25 158 7,269,500 511,210 36,347,500 5,976,000 469,000 50,573,210

2

Bà Tạ Thị Chanh (bà Chanh 

đã chết) người đại diện là ông 

Nghiêm Văn Bình

Số 16 Phùng 

Hưng, phường 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

1 205 37.7 37.7 0.0 LUC 25 306 5,843,500 410,930 29,217,500 2,988,000 377,000 38,836,930

3

Hộ ông Tạ Quang Hòa (ông 

Hòa đã chết) người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: 

bà Tạ Thị Thanh Hà, ông Tạ 

Quang Hợp, bà Tạ Thị Khánh 

Huyển, ông Tạ Quang Hiếu, 

bà Tạ Thị Thanh Hương

Tổ dân phố số 

2, phường Từ 

Liêm, Hà Nội

1 53 100.7 66.4 34.3 LUC 25 360 10,292,000 723,760 51,460,000 7,470,000 664,000 70,609,760

1 6 6,742.9 727.6 6,015.3 LUC 26 195 112,778,000 3,098,185 563,890,000 695,742,185

1 153 287.9 287.9 0.0 LUC 25 238 44,624,500 3,138,110 223,122,500 270,885,110

Tồng 7,241.3 1,166.5 6,074.8 180,807,500 7,882,195 904,037,500 22,410,000 11,510,000 1,126,647,195

Hộ ông Lê Văn Long4

Thôn Trạch Xá, 

xã Ứng Hòa, 

thành phố 

5,976,000 10,000,000

Thưởng tiến độ
Hỗ trợ ổn 

định đời sống

Thông tin theo 

bản đồ địa chính
Bồi thường về  

đất

Bồi thường về 

cây trồng
Hỗ trợ việc làm

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BIỂU TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ DIỆN TÍCH ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NĂM TRONG PHẠM VI THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY 

DỰNG HTKT KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ ĐẤT Ở MỚI -KHU B THÔN TRẠCH XÁ, XÃ HÕA LÂM, HUYỆN ỨNG HÕA (NAY LÀ XÃ ỨNG HÕA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /5/2026 của Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ỨNG HÕA

Số 

thứ tự
Tên người sử dụng, quản lý đất Địa chỉ thường trú

Thông tin theo BĐ GPMB

Tổng bồi 

thường
Ghi chú
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